
KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐB DTTS & MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 XÃ BA ĐỘNG
Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh

STT Dự án/ đơn vị thực hiện

Tổng số vốn đã phân bổ giai đoạn
2021 - 2025

Tổng vốn đã giải ngân giai đoạn
2021 - 2025

Trong đó
Tỷ lệ giải ngân  vốn giai

đoạn 2021 - 2025Vốn đã giải ngân năm 2022 - 2024 Giải ngân vốn kéo dài trong năm
2025 ( bao gồm cả nọp trả) Giải ngân vốn năm 2025

Tổng
cộng

Trong đó Tổng
cộng

Trong đó Tổng
cộng

Trong đó Tổng
cộng

Trong đó Tổng
cộng

Trong đó Tổng
cộng

Trong đó

NSTW NST NSTW NST NSTW NST NSTW NST NSTW NST NSTW NST

TỔNG CỘNG 10.605,00 9.637,00 968,00 6.409,11 5.084,88 485,57 3.620,42 2.488,31 293,45 2.788,69 2.596,57 192,12 - - - - - -

I
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu

đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh
hoạt

1.124 1.021 103 1.040 945 95 793 698 95 247 247 - 0 - 0

1 Xã Ba Liên 610 554 56 526 478 48 279 231 48 246,93 246,933 0 -
2 Xã Ba Thành 514 467 47 514 467 47 514 467 47

III

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông,
lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm
năng, thế mạnh của các vùng miền
để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá
trị

6.734 6.119 615 3.452 3.005 277 1.624 1.306 148 1.828 1.699 129 0 - 0 - - -

1 Xã Ba Liên 4.195 3.813 382 2.971,82 2.722,95 248,877 1.144,00 1.024,00 120 1.828 1.699 129 - -
2 Xã Ba Thành 2.539 2.306 233 480 282 28 480 282 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Tiểu dự án 1 275 248 27 170 170
2.2 Tiểu dự án 2 2.264 2.058 206 310 282 28 310 282 28

IV

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết
yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong
vùng đồng bào DTTS&MN và các
đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh
vực dân tộc

1.624 1.477 147 1594,356 842 84 1203,422 484 50 391 358 33 - - - - - -

1 Xã Ba Liên 926 842 84 925,692 842 83,692 534,8 484,31 50,449 390,934 357,691 33,243 - - -
2 Xã Ba Thành 698 635 63 668,664 668,664

V
Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới

và giải quyết những vấn đề cấp thiết
đối với phụ nữ và trẻ em

852 774 78 599 466 47 91 46 5 508 420 42 - - - - - -

1 Xã Ba Liên 623 566 57 513,000 466,000 47,000 50,730 45,657 5,073 462,270 420,343 41,927 - - -
2 Xã Ba Thành 229 208 21 85,7 - - 40,3 - - 45,4

Dự  án  9:  Đầu  tư  phát  triển  nhóm
DTTS rất ít người và nhóm dân tộc
còn nhiều khó khăn

1.123 1.020 103 323 293 30 - - - 323 293 30 - - - - - -

1 Xã Ba Liên 330 299 31 323 293 30 - 323 293 30
2 Xã Ba Thành 793 721 72
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